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ĐỀ CƯƠNG THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

------------***-------------

TOÁN KINH TẾ

YÊU CẦU

Chương trình ôn tập này được xây dựng nhằm đảm bảo cho việc tuyển chọn các học viên có đủ kiến thức tối thiểu cần thiết về Toán kinh tế để họ có khả năng tiếp thu tốt các môn học ở bậc sau đại học. Ngoài ra, chương trình ôn tập được xây dựng với mục tiêu giúp các học viên có thể vận dụng tốt các kiến thức này trong quá trình làm luận văn tốt nghiệp cũng như nghiên cứu và áp dụng chúng vào công tác thực hành trong các lĩnh vực kinh tế.

Nhằm nâng cao chất lượng tuyển chọn đầu vào cho đào tạo sau đại học, và phù hợp với nội dung đào tạo hiện nay về các môn toán kinh tế ở cấp đại học và sau đại học, Trường Đại học Ngoại thương đã điều chỉnh nội dung thi tuyển đầu vào môn toán kinh tế như sau (các nội dung ôn thi này đã được hầu hết các trường đại học khối kinh tế, thương mại, quản trị kinh doanh, ngân hàng, Marketing dạy vào 2 năm đầu ở bậc đại học):

- ĐỀ THI: Bao gồm các bài toán áp dụng các công cụ toán để 

i) giải quyết một số lớp bài toán kinh tế, 

ii) so sánh tĩnh đối với các mô hình kinh tế, 

iii) giải quyết các bài toán về quy luật phân phối xác suất của các đặc trưng mẫu, suy diễn thống kê, ước lượng và kiểm định giả thuyết thống kê. 

Đề thi không bao gồm các bài toán đại số, giải tích và các bài toán lý thuyết xác suất thuần túy.

 NỘI DUNG
Phần I: Toán cơ sở

Toán cao cấp 1:

1. Ma trận và Định thức 

Các khái niệm, các phép toán cơ bản của ma trận.

Định thức: Khái niệm định thức, định thức cấp 2-3, một số phương pháp tính định thức, định thức của ma trận tích

Hạng của ma trận, một số phương pháp tính hạng của ma trận

Ma trận nghịch đảo, một số phương pháp tìm ma trận nghịch đảo và áp dụng

2. Hệ phương trình tuyến tính

Khái niệm và các phương pháp giải 

Toán cao cấp 2:

1. Khái niệm cơ bản về hàm một biến

- Ánh xạ, định nghĩa hàm một biến

- Các phép toán trên hàm một biến: phép toán số học, hàm hợp, hàm ngược.

- Các tính chất của hàm một biến số: bị chặn, đơn điệu, chẵn lẻ, tuần hoàn.

- Hàm số sơ cấp cơ bản, hàm sơ cấp

2. Giới hạn của hàm số 

Giới hạn của hàm số một biến

- Khái niệm, tính chất và các phép toán về giới hạn

- Các giới hạn cơ bản, đại lượng vô cùng bé, vô cùng lớn, các dạng vô định

3. Hàm liên tục

Khái niệm và phép toán cơ bản, các tính chất của hàm liên tục trên một đoạn

4. Đạo hàm và vi phân 

Đạo hàm và vi phân cấp 1 

Đạo hàm và vi phân cấp cao 

Ứng dụng khử các dạng vô định, khảo sát sự biến thiên của hàm số.

5. Tích phân bất định, Tích phân xác định 

Khái niệm, các phương pháp tính 

6. Phép tính vi phân của hàm nhiều biến số 

Khái niệm cơ bản

Giới hạn của hàm n biến số

Tính liên tục của hàm n biến số

Đạo hàm và vi phân hàm n biến, đạo hàm riêng và vi phân cấp cao

8. Một số ứng dụng của phép tính vi phân của hàm n biến số 

Cực trị của hàm n biến số

- Cực trị không có điều kiện ràng buộc

- Cực trị có điều kiện ràng buộc (Với hai biến chọn và một phương trình ràng buộc; hoặc với n biến chọn và một phương trình ràng buộc), phương pháp nhân tử Lagrange và ý nghĩa.

ÁP DỤNG TRONG KINH TẾ

1. Phân tích cân bằng trong kinh tế

Ý nghĩa của điểm cân bằng

Cân bằng thị trường riêng – mô hình tuyến tính 

Cân bằng thị trường riêng – mô hình phi tuyến 

Cân bằng thị trường tổng quát 

Cân bằng trong phân tích thu nhập quốc dân (national – income analysis) 

2. Áp dụng ma trận và vectơ phân tích mô hình thị trường và mô hình thu nhập 

3. Mô hình input – output Leontief 

4. Tính tác động tuyệt đối, tương đối, trực tiếp, gián tiếp

5. Quan hệ giữa hàm bình quân và hàm cận biên, ứng dụng phân tích kinh tế

6. Hàm sản xuất và hiệu quả của quy mô trong sản xuất

7. Tính hệ số tăng trưởng với một số dạng hàm kinh tế

8. Phân tích tĩnh với các mô hình có dạng hàm tổng quát 

9. Sự lựa chọn tối ưu trong kinh tế 

10. Một số bài toán ứng dụng của tính phân trong phân tích kinh tế 

11. Hàm mũ và hàm logarit 

Phần II: Lý thuyết xác suất và thống kê toán
Lý thuyết xác suất

1. Biến cố và xác suất của biến cố

Khái niệm: phép thử, biến cố

Mối quan hệ giữa các biến cố

Xác suất biến cố: định nghĩa và tính chất.

Các định lý cộng, nhân xác suất và các hệ quả

2. Biến ngẫu nhiên

Khái niệm biến ngẫu nhiên, phân loại biến ngẫu nhiên

Quy luật phân phối của biến ngẫu nhiên

Bảng phân phối xác suất, hàm phân bố xác suất, hàm mật độ xác suất

Các tham số của biến ngẫu nhiên

Kì vọng toán, phương sai, độ lệch chuẩn, điểm tới hạn

Mốt, trung vị

3. Một số quy luật phân phối xác suất thông dụng

Biến ngẫu nhiên rời rạc: Luật “không –một”A(p); luật Nhị thức B(n,p); 

Biến ngẫu nhiên liên tục:N((,(2), N(0,1), Student, (2, Fisher

THỐNG KẾ TOÁN 

1. Mẫu ngẫu nhiên

Khái niệm, các tham số đặc trưng mẫu: 
[image: image1.wmf]X

, MS, S2, f

Thống kê, một số thống kê thường gặp

Quy luật phân phối xác suất của các đặc trưng mẫu 

Ứng dụng giải các bài toán suy diễn thống kê về: trung bình mẫu, tẫn suất mẫu, phương sai mẫu, hiệu hai trung bình mẫu, hiệu hai tẫn suất mẫu.
2. Bài toán ước lượng

Khái niệm

Các phương pháp ước lượng:

Ước lượng điểm (chỉ xét tính chất không chệch, hiệu quả)

Ước lượng bằng khoảng tin cậy:

+ Ước lượng µ trong trường hợp((2 đã biết và (2 chưa biết.

+ Ước lượng (2 trong trường hợp µ đã biết và µ chưa biết.

+ Ước lượng p trong trường hợp n<100 và n(100.

3. Kiểm định giả thuyết thống kê

Khái niệm

Các bài toán kiểm định tham số với kích thước mẫu lớn:

+ Kiểm định giả thuyết về tham số µ của biến ngẫu nhiên phân phối chuẩn trong hai trường hợp (2 đã biết và (2 chưa biết.

+ So sánh hai tham số µ của hai biến ngẫu nhiên phân phối chuẩn trong hai trường hợp (2 đã biết và (2 chưa biết.

+Kiểm định giả thuyết về tham số (2 của biến ngẫu nhiên phân phối chuẩn trong trường hợp µ chưa biết.

+ So sánh hai tham số (2 của hai biến ngẫu nhiên phân phối chuẩn trong trường hợp µ chưa biết.

+Kiểm định giả thuyết về tham số p của biến ngẫu nhiên phân phối A(p).

+ So sánh hai tham số p của hai biến ngẫu nhiên phân phối A(p).

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Phần I:

1. Alpha C. Chiang, Fundamental Methods of Mathematical Economics, McGRAW-HILL Book Copany, 1984.

2. Lê Đình Thúy (chủ biên), Toán cao cấp cho các nhà kinh tế, NXB Thống kê, 2004.
3. Hoàng Đình Tuấn, Mô hình toán kinh tế, NXB Thống kê, 2005.

Phần II:

1. Nguyễn Cao Văn và Trần Thái Ninh, Giáo trình lý thuyết xác suất và thống kê toán, NXB Khoa học Kỹ thuật, 1995.

2. Nguyễn Cao Văn, Trần Thái Ninh, Bài tập lý thuyết xác suất và thống kê toán, NXB Khoa học Kỹ thuật, 2005 (hoặc ĐHKTQD tái bản năm 2009).

KINH TẾ HỌC

MỤC TIÊU

Môn học nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hành vi của các cá nhân, các doanh nghiệp và chính phủ trong điều kiện khan hiếm tài nguyên thông qua những khái niệm, nội dung, ý nghĩa, yếu tố ảnh hưởng và phương pháp xác định các biến số kinh tế như: cung, cầu, chi phí, tối đa hóa lợi nhuận… Đồng thời, môn học trang bị cho sinh viên kiến thức về các biến số, các mô hình kinh tế vĩ mô cơ bản, các nguyên lý hạch toán thu nhập quốc dân, các nhân tố quyết định sản lượng, lạm phát và thất nghiệp, lãi suất, tỷ giá hối đoái... Môn học cũng giúp sinh viên ứng dụng những phân tích cơ bản vào thực tiễn kinh tế - xã hội Việt Nam. 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Phần I : KINH TẾ VI MÔ

Chương 1: Cung – Cầu

I. Cầu

1. Khái niệm

2. Luật cầu

3. Các nhân tố ảnh hưởng tới cầu

4. Hệ số co giãn của cầu

II. Cung

1. Khái niệm

2. Luật cung

3. Các nhân tố ảnh hưởng tới cung

4. Hệ số co giãn của cung

III. Cân bằng thị trường

1. Cân bằng thị trường

2. Trạng thái dư thừa và thiếu hụt

3. Kiểm soát giá

Chương 2: Lý thuyết hành vi người tiêu dùng

I. Lý thuyết về ích lợi

1. Một số khái niệm

2. Quy luật ích lợi cận biên giảm dần

II. Lý thuyết về sự lựa chọn của người tiêu dùng

1. Sở thích của người tiêu dùng

2. Ngân sách của người tiêu dùng

3. Kết hợp tiêu dùng hàng hóa tối ưu

III. Ảnh hưởng thay thế và ảnh hưởng thu nhập

Chương 3: Lý thuyết hành vi người sản xuất

I. Lý thuyết về sản xuất

1. Sản xuất trong ngắn hạn

2. Sản xuất trong dài hạn 

II. Lý thuyết về chi phí

1. Chi phí ngắn hạn

2. Chi phí dài hạn

3. Chi phí kinh tế, chi phí kế toán, chi phí chìm

III. Lý thuyết về lợi nhuận

1. Khái niệm

2. Tối đa hóa lợi nhuận

Chương 4: Cạnh tranh và độc quyền

I. Thị trường cạnh tranh hoàn hảo

1. Đặc điểm

2. Quyết định sản xuất của doanh nghiệp trên thị trường cạnh tranh hoàn hảo

3. Đường cung của doanh nghiệp trên thị trường cạnh tranh hoàn hảo

II. Thị trường độc quyền

1. Nguyên nhân dẫn đến độc quyền

2. Giá, sản lượng và lợi nhuận của doanh nghiệp độc quyền

3. Đường cung của doanh nghiệp độc quyền

4. Sức mạnh thị trường

5. Phân biệt giá

III. Thị trường cạnh tranh không hoàn hảo

1. Thị trường cạnh tranh độc quyền

2. Thị trường độc quyền tập đoàn

Phần II: KINH TẾ VĨ MÔ

Chương 1: Các biến số kinh tế vĩ mô

I. Kinh tế vĩ mô là gì?

1.
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu

2.
Các nội dung cơ bản trong kinh tế vĩ mô

II. Tổng sản phẩm trong nước (GDP)

1. Khái niệm

2. Các phương pháp tính GDP

3. Các thước đo khác về thu nhập quốc dân: GNP, NNP, Thu nhập quốc dân, và thu nhập khả dụng.

4. GDP danh nghĩa, thực tế và chỉ số điều chỉnh GDP

5. GDP thực tế và phúc lợi kinh tế

III. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)

1. Khái niệm

2. Phương pháp tính CPI

Phân biệt CPI và chỉ số điều chỉnh GDP

Chương 2: Tăng trưởng kinh tế

I. Ý nghĩa của tăng trưởng kinh tế

1. Khái niệm và Đo lường

2. Ý nghĩa của tăng trưởng kinh tế.

II. Các nhân tố quyết định tăng trưởng kinh tế trong dài hạn

III. Các chính sách thúc đẩy tăng trưởng.

Chương 3: Tổng cầu và chính sách tài khóa

I. Tổng cầu trong một nền kinh tế giản đơn

1. Tiêu dùng

2. Đầu tư

3. Tổng cầu và sản lượng cân bằng

4. Số nhân chi tiêu

II. Tổng cầu trong một nền kinh tế đóng có sự tham gia của chính phủ

1. Vai trò của chính phủ đối với tổng cầu

2. Tổng cầu và sản lượng cân bằng

3. Số nhân chi tiêu và số nhân thuế

III. Tổng cầu trong một nền kinh tế mở

1. Vai trò của thương mại quốc tế đối với tổng cầu: Các nhân tố quyết định xuất khẩu và nhập khẩu

2. Tổng cầu và sản lượng cân bằng

3. Số nhân 

IV. Chính sách tài khóa

1. Chính sách tài khóa chủ động

2. Chính sách tài khóa và thâm hụt ngân sách chính phủ

Chương 4: Tiền tệ và chính sách tiền tệ

I. Giới thiệu tổng quan về tiền 

II. Cung tiền

1. Ngân hàng thương mại và cung ứng tiền tệ

2. Mô hình về cung tiền

3. Các công cụ điều tiết cung tiền của ngân hàng trung ương

III.  Cầu tiền

IV.  Xác định lãi suất (cân bằng trên thị trường tiền tệ)

V. Chính sách tiền tệ

VI. Lạm phát

1. Khái niệm và Đo lường

2. Các nguyên nhân của lạm phát

2.1. Trong ngắn hạn:

· Lạm phát do cầu kéo

· Lạm phát do chi phí đẩy

· Lạm phát ỳ

2.2.Trong dài hạn: Cách tiếp cận tiền tệ về lạm phát

3. Tác động của lạm phát:

3.1. Chi phí của lạm phát

3.2. Mối quan hệ giữa lạm phát và thất nghiệp

TÀI LIỆU HỌC TẬP:

· Giáo trình:

“Kinh tế học”, 2 tập, bản dịch ra tiếng Việt của David Begg, Stanley Fisher, Rudiger Dornbusch, The McGraw Hill Education, 2005.
· Sách tham khảo:

1. “Kinh tế học”, 2 tập của Paul A. Samuelson và William D.Norhaus

2. Các nguyên lý của Kinh tế học, Gregory Mankiw, Worth Publishers, 2007 – bản dịch ra tiếng Việt

QUẢN TRỊ HỌC

GIỚI THIỆU

Quản trị học là môn học cơ sở ngành quan trọng nhất của ngành quản trị kinh doanh. Đề cương ôn tập môn học Quản trị học có mục tiêu kiểm tra kiến thức cơ bản, kỹ năng vận dụng và thực hành liên quan trong phạm vi trình độ đào tạo đại học dành cho thí sinh thi cao học quản trị kinh doanh.

Đề cương ôn tập môn học Quản trị học được thiết kế nhằm tổng hợp những kiến thức cơ bản về quản trị học, cũng như các ứng dụng, các kỹ năng quản trị cần thiết đối với nhà quản trị trong các tổ chức hiện đại. Đề cương ôn tập của môn học tập trung vào các hoạt động quản trị của việc hoạch định, tổ chức, điều khiển và kiểm soát các nguồn lực của tổ chức. Nội dung ôn tập bao gồm những vấn đề cơ bản nhất về các quan hệ quản trị trong quá trình kinh doanh như: Quan hệ giữa doanh nghiệp với môi trường kinh doanh (môi trường vĩ mô: kinh tế, chính trị pháp luật, văn hóa xã hội, công nghệ, toàn cầu hóa,...; môi trường vi mô: đối thủ cạnh tranh, khách hàng, nhà cung cấp, nhóm tạo sức ép); tổ chức hoạt động của doanh nghiệp; quan hệ giữa nhà quản trị với các cá nhân và tập thể lao động trong doanh nghiệp với các phương pháp lãnh đạo hiệu quả và động viên nhân viên; hệ thống kiếm soát hoạt động của doanh nghiệp. 

NỘI DUNG ÔN TẬP

I. TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ

1. Khái niệm về tổ chức và các đặc trưng cơ bản của tổ chức

1.1 Khái niệm tổ chức

1.2 Đặc trưng của tổ chức 

2. Khái niệm quản trị và các chức năng của quản trị

2.1 Khái niệm quản trị và nhà quản trị

2.2 Các chức năng của quản trị (các chức năng theo hoạt động của tổ chức, theo quy trình quản trị)

3. Các cấp quản trị và vai trò của nhà quản trị trong mỗi cấp

3.1 Quản trị viên cấp cơ sở (đặc điểm công việc, trách nhiệm)

3.2 Quản trị viên cấp trung (đặc điểm công việc, trách nhiệm)

3.3 Quản trị viên cấp cao (đặc điểm công việc, trách nhiệm)

4. Các kỹ năng quản trị và mối quan hệ giữa cấp quản trị và kỹ năng quản trị

4.1 Kỹ năng chuyên môn (nội dung, tầm quan trọng)

4.2 Kỹ năng nhân sự (nội dung, tầm quan trọng)

4.3 Kỹ năng tư duy khái quát (nội dung, tầm quan trọng)

5. Các vai trò của nhà quản trị

5.1 Vai trò quan hệ với con người (gồm vai trò lãnh đạo, người đại diện cho tổ chức, trung tâm liên lạc): nội dung, tầm quan trọng

5.2 Vai trò thông tin (gồm vai trò người tìm kiếm, thu thập thông tin; người phổ biến thông tin, người phát ngôn): nội dung, tầm quan trọng

5.3 Vai trò ra quyết định (gồm vai trò người thương lượng, người phân bổ nguồn lực, người xử lý xáo trộn, người khởi xướng): nội dung, tầm quan trọng

II. MỘT SỐ HỌC THUYẾT QUẢN TRỊ

1. Quản trị bằng phương pháp khoa học (Scientific Management – Taylor) 

1.1. Quan điểm của Taylor về người lao động

1.2. Nội dung của lý thuyết Quản trị bằng phương pháp khoa học: 4 nguyên tắc quản trị của Taylor

1.3. Những ưu nhược điểm của lý thuyết Quản trị bằng phương pháp khoa học

2. Quản trị bằng phương pháp hành chính (General Administrative Management - Fayol)

2.1. Quan điểm của Henri Fayol về quá trình quản trị

2.2. Nội dung của lý thuyết Quản trị bằng phương pháp hành chính: 14 nguyên tắc quản trị của Fayol

2.3. Những ưu nhược điểm của lý thuyết Quản trị bằng phương pháp hành chính

3. Quản trị hành vi (Behavioral Management)

3.1. Những nghiên cứu ở nhà máy Hawthorn:

- Nội dung của cuộc nghiên cứu

- Kết quả của cuộc nghiên cứu

- Hiệu ứng Hawthorne

3.2. Thuyết X và thuyết Y của Mc. Gregor:

- Nội dung của thuyết X

- Nội dung của thuyết Y

3.3. Những ưu nhược điểm của lý thuyết Quản trị hành vi

4. Quản trị định lượng (Quantitative Management)

4.1. Nội dung của lý thuyết Quản trị định lượng

4.2. Những ưu nhược điểm của lý thuyết Quản trị định lượng

5. Quản trị theo quá trình (Process Management)

5.1. Nội dung của lý thuyết Quản trị theo quá trình

5.2. Những ưu nhược điểm của lý thuyết Quản trị theo quá trình

6. Phương pháp tiếp cận hệ thống (Systematic Management)

6.1. Nội dung của Phương pháp tiếp cận hệ thống

6.2. Những ưu nhược điểm của Phương pháp tiếp cận hệ thống

III. MÔI TRƯỜNG KINH DOANH

1. Khái niệm môi trường kinh doanh và cấu trúc của môi trường kinh doanh

1.1. Khái niệm môi trường kinh doanh

1.2. Cấu trúc môi trường kinh doanh

- Môi trường bên trong


- Môi trường bên ngoài: môi trường tác nghiệp và môi trường vĩ mô

2. Cấu trúc của môi trường tác nghiệp (môi trường ngành) 

2.1. Khách hàng

· Khái niệm

· Đặc điểm 

· Phân loại

· Sức ép của khách hàng lên doanh nghiệp

2.2. Nhà cung cấp

· Khái niệm

· Đặc điểm

· Phân loại

· Sức ép của Nhà cung cấp lên doanh nghiệp

2.3. Đối thủ cạnh tranh 

· Khái niệm

· Đặc điểm

· Phân loại

· Sức ép của Đối thủ cạnh tranh lên doanh nghiệp

2.4. Nhóm tạo sức ép

· Khái niệm

· Đặc điểm

· Phân loại

· Sức ép của Nhóm tạo sức ép lên doanh nghiệp

3. Cấu trúc của môi trường vĩ mô (môi trường chung) 

3.1. Môi trường kinh tế

· Khái niệm

· Đặc điểm

· Phân loại

· Sức ép của Môi trường kinh tế lên doanh nghiệp 

· 3.2. Môi trường chính trị pháp luật

· Khái niệm

· Đặc điểm

· Phân loại

· Sức ép của Môi trường chính trị pháp luật lên doanh nghiệp

3.3. Môi trường công nghệ

· Khái niệm

· Đặc điểm

· Phân loại

· Sức ép của Môi trường công nghệ lên doanh nghiệp

3.4. Môi trường văn hóa xã hội 

· Khái niệm

· Đặc điểm

· Phân loại

· Sức ép của Môi trường văn hóa xã hội lên doanh nghiệp

3.5. Môi trường nhân khẩu học

· Khái niệm

· Đặc điểm

· Phân loại

· Sức ép của Môi trường nhân khẩu học lên doanh nghiệp

4. Mô hình 5 lực lượng cạnh tranh của M. Porter

· Nội dung

· Tầm quan trọng

· Ứng dụng trong phân tích môi trường kinh doanh

IV. CHỨC NĂNG HOẠCH ĐỊNH

1. Các vấn đề cơ bản của chức năng hoạch định

1.1. Khái niệm hoạch định

1.2. Nội dung của hoạch định

1.3. Tầm quan trọng của hoạch định
1.4. Phân loại kế hoạch trong hoạch định

1.4.1. Theo thời gian: kế hoạch ngắn hạn, trung hạn, dài hạn

1.4.2. Theo mức độ cụ thể: kế hoạch định hướng, kế hoạch cụ thể

1.4.3 Theo phạm vi ảnh hưởng: kế hoạch chiến lược, kế hoạch tác nghiệp

2. Mục tiêu – nền tảng của hoạch định

2.1. Khái niệm mục tiêu

2.2. Tầm quan trọng của mục tiêu 

2.3. Phân loại mục tiêu 

2.4. Đặc điểm của một mục tiêu được thiết lập tốt (nguyên tắc SMART)

2.5. Thiết lập mục tiêu

- Thiết lập mục tiêu kiểu truyền thống: nội dung, đặc điểm, ưu nhược điểm

- Thiết lập mục tiêu theo phương pháp MBO: nội dung, đặc điểm, ưu nhược điểm.

2.5. Quy trình hoạch định (nêu nội dung của các bước trong quy trình)

V. QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC

1. Khái niệm và tầm quan trọng của chiến lược

2. Quy trình quản trị chiến lược (nêu nội dung của các bước trong quy trình)

3. Các cấp chiến lược 

3.1  Chiến lược cấp công ty 

3.1.1. Khái niệm

3.1.2. Các chiến lược cấp công ty

- Chiến lược tăng trưởng (tăng trưởng tập trung, đa dạng hóa, hội nhập): đặc điểm, biện pháp thực hiện

- Chiến lược ổn định: đặc điểm, biện pháp thực hiện

- Chiến lược suy giảm: đặc điểm, biện pháp thực hiện

3.2  Chiến lược cấp ngành kinh doanh

3.2.1. Khái niệm

3.2.2. Các chiến lược cấp ngành kinh doanh

- Chiến lược chi phí thấp: đặc điểm, biện pháp thực hiện

- Chiến lược khác biệt hóa: đặc điểm, biện pháp thực hiện

- Chiến lược tập trung: đặc điểm, biện pháp thực hiện

3.3  Chiến lược cấp chức năng

3.3.1. Khái niệm

3.3.2. Các chiến lược cấp chức năng: Chiến lược nhân sự, chiến lược
 marketing, chiến lược tài chính,…

4. Lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp

4.1. Khái niệm

4.2. Nguồn của lợi thế cạnh tranh

4.3. Mô hình chuỗi giá trị của Michael Porter

VI. CHỨC NĂNG TỔ CHỨC

1. Khái niệm chức năng tổ chức, cơ cấu tổ chức 

2. Các nội dung của chức năng tổ chức

3. Các vấn đề của cơ cấu tổ chức

3.1. Chuyên môn hóa (Khái niệm và vai trò của chuyên môn hoá)

3.2. Phân khâu (các cách tiếp cận trong phân khâu)

· Khái niệm
· Các hình thức phân khâu
3.3. Phân định quyền hạn, trách nhiệm

· Khái niệm quyền hạn, trách nhiệm

· Tuyến mệnh lệnh trong tổ chức

· Nội dung Thuyết thống nhất mệnh lệnh

3.4. Phạm vi kiểm soát

· Khái niệm phạm vi kiểm soát

· Tầm quan trọng 

· Phạm vi kiểm soát truyền thống và hiện đại

· Các yếu tố ảnh hưởng đến phạm vi kiểm soát 

3.5. Phân quyền

· Khái niệm

· Tầm quan trọng

· Các yếu tố ảnh hưởng

· Các thời điểm nên phân quyền

3.6. Định chế hóa/ Chính thức hóa

· Khái niệm

· Tầm quan trọng

· Mức độ chính thức hóa

4. Cơ cấu tổ chức cơ khí và hữu cơ

4.1. Khái niệm Cơ cấu tổ chức cơ khí và hữu cơ

4.2. Đặc điểm của Cơ cấu tổ chức cơ khí và hữu cơ

4.3. Ưu nhược điểm của Cơ cấu tổ chức cơ khí và hữu cơ

5. Các mô hình cơ cấu tổ chức

5.1. Mô hình cơ cấu tổ chức theo chức năng (mô tả, đặc điểm, ưu nhược điểm)
5.2. Mô hình cơ cấu tổ chức theo sản phẩm (mô tả, đặc điểm, ưu nhược điểm)
5.3. Mô hình cơ cấu tổ chức theo khu vực địa lý (mô tả, đặc điểm, ưu nhược điểm)
5.4. Mô hình cơ cấu tổ chức theo ma trận (mô tả, đặc điểm, ưu nhược điểm)
5.5. Mô hình cơ cấu tổ chức theo nhóm dự án (mô tả, đặc điểm, ưu nhược điểm)
VII. CHỨC NĂNG LÃNH ĐẠO

1. Khái niệm và nội dung của chức năng lãnh đạo
2. Phân biệt nhà lãnh đạo và nhà quản trị

3. Các phẩm chất quan trọng của nhà lãnh đạo (các phẩm chất và tầm quan trọng của những phẩm chất đó trong công việc của nhà lãnh đạo)

4. Phong cách lãnh đạo: độc đoán, dân chủ và phong cách lãnh đạo tự do (nội dung, ý nghĩa, và ứng dụng)

5. Phong cách lãnh đạo định hướng công việc và định hướng nhân viên (nghiên cứu của ĐH Michigan): (nội dung, ý nghĩa, và ứng dụng)

6. Lãnh đạo tình huống của Hersey và Blanchard (các phong cách lãnh đạo và các tình huống nên áp dụng)

VIII. ĐỘNG VIÊN NHÂN VIÊN

1. Khái niệm và đặc điểm của động lực (động cơ)

1.1 Khái niệm động lực

1.2 Phân loại động lực 

1.3 Mối quan hệ giữa động cơ và nhu cầu

2. Một số lý thuyết về tạo động lực

2.1. Thuyết cấp bậc nhu cầu của Maslow (Nội dung, ý nghĩa và ứng dụng trong quản trị)

2.2. Thuyết ERG (Nội dung, ý nghĩa và ứng dụng trong quản trị)

2.3. Thuyết 2 nhân tố duy trì – động viên của Herzberg (Nội dung, ý nghĩa và ứng dụng trong quản trị)

2.4. Thuyết kỳ vọng của Victor Vroom (Nội dung, ý nghĩa và ứng dụng trong quản trị)

2.5. Thuyết công bằng của Stacey Adams (Nội dung, ý nghĩa và ứng dụng trong quản trị)

3. Các công cụ tạo động lực

3.1. Công cụ hành chính

3.2. Công cụ kinh tế

3.3. Công cụ giáo dục 

IX. CHỨC NĂNG KIỂM SOÁT

1. Khái niệm và vai trò của kiểm soát 

2. Nội dung của quy trình kiểm soát (nêu các bước trong quy trình kiểm soát)

2.1. Đo lường kết quả hoạt động

- Xác định các tiêu chí đo lường

- Các phương pháp đo lường

2.2. So sánh các kết quả với tiêu chuẩn

- Xác định khoảng sai lệch chấp nhận được

- Xác định chênh lệch thực tế và tiêu chuẩn

3. Phân loại các hình thức kiểm soát - Ứng dụng của các hình thức kiểm soát trong doanh nghiệp

- Kiểm soát phòng ngừa: nội dung, đặc điểm, tầm quan trọng, áp dụng

- Kiểm soát tại chỗ: nội dung, đặc điểm, tầm quan trọng, áp dụng

- Kiểm soát sau/phản hồi: nội dung, đặc điểm, tầm quan trọng, áp dụng

4. Các tiêu chuẩn của hệ thống kiểm soát hiệu quả

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Robbins, Bergman, Stagg & Coulter (2003) (3rd edition), Quản trị học, NXB Prentice Hall (Sách dịch – Trường Đại học Ngoại Thương)

2. TS. Đoàn Thị Thu Hà & TS. Nguyễn Thị Ngọc Huyền (2011) Quản trị học, NXB Tài chính

3. Luật Doanh nghiệp 2005
PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN LÝ LUẬN CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

1. Nguồn gốc và bản chất của nhà nước và pháp luật

a) Nguyên nhân, sự ra đời của nhà nước và pháp luật

b) Bản chất của nhà nước và pháp luật

2. Các kiểu, hình thức, chức năng của nhà nước và pháp luật

3. Hình thức của pháp luật

4. Hệ thống pháp luật

5. Quy phạm pháp luật

7. Quan hệ pháp luật

8. Pháp chế

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁP LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM

1. Khái quát về pháp luật dân sự

a) Khái niệm pháp luật dân sự

b) Đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh của pháp luật dân sự

c) Những nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự

d) Nguồn của pháp luật dân sự

2. Quan hệ pháp luật dân sự

3. Quyền sở hữu

4. Nghĩa vụ dân sự

a) Khái niệm

b) Căn cứ phát sinh nghĩa vụ dân sự

c) Các loại nghĩa vụ dân sự

d) Thực hiện nghĩa vụ dân sự

e) Các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự

5. Hợp đồng dân sự

a) Khái niệm

b) Đặc điểm, phân loại

c) Giao kết hợp đồng

d) Nội dung của hợp đồng

e) Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng

6. Trách nhiệm dân sự do hành vi gây thiệt hại

7. Thời hiệu và thời hiệu khởi kiện

III. CÔNG PHÁP QUỐC TẾ

1. Khái niệm 

a) Sự hình thành và phát triển của công pháp quốc tế

b) Định nghĩa

c) Những nguyên tắc cơ bản của công pháp quốc tế hiện đại

d) Mối quan hệ giữa công pháp quốc tế và pháp luật trong nước

2. Những đặc trưng cơ bản của công pháp quốc tế hiện đại 

3. Vấn đề công nhận chủ thể trong công pháp quốc tế

a)  Khái niệm 

b) Hình thức công nhận

c) Thể thức công nhận

d) Đối tượng công nhận

4. Điều ước quốc tế

a) Khái niệm, phân loại

b) Ký kết, phê chuẩn và hiệu lực của điều ước quốc tế

c) Bảo lưu điều ước quốc tế

5. Vấn đề lãnh thổ quốc gia trong công pháp quốc tế

IV. TƯ PHÁP QUỐC TẾ

1. Khái niệm

a) Đối tượng điều chỉnh 

b) Phương pháp điều chỉnh 

c) Mối quan hệ giữa tư pháp quốc tế và công pháp quốc tế

2. Nguồn của tư pháp quốc tế

3. Chủ thể của tư pháp quốc tế

4. Xung đột pháp luật 

a) Khái niệm và nguyên nhân của xung đột pháp luật

b) Phạm vi xung đột pháp luật

c) Phương pháp giải quyết xung đột pháp luật

5. Vấn đề hiệu lực của quy phạm xung đột

6. Việc áp dụng luật nước ngoài trong tư pháp quốc tế

V. TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nguyễn Thị Mơ, Hoàng Ngọc Thiết, Giáo trình Pháp lý Đại cương, Nhà xuất bản Giáo dục, Hà nội năm 2008.

2. Các giáo trình về pháp luật đại cương của các trường đại học có nội dung liên quan. 

TIẾNG ANH

(Cho tuyển sinh cao học)

1. Định dạng bài thi: là hình thức thi trắc nghiệm kết hợp với thi tự luận gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, mỗi câu hỏi có 4 lựa chọn A/B/C/D và 01 câu hỏi tự luận.

2. Kết cấu đề thi:

- Phần thi trắc nghiệm (50 câu hỏi) lựa chọn một số nội dung trong số 4 nội dung sau:

+ Phần phát âm


+ Phần ngữ pháp 


+ Phần từ vựng

+ Phần đọc hiểu

- Phần thi tự luận (01 câu hỏi) yêu cầu thí sinh viết một bài luận có độ dài khoảng 200 từ theo chủ đề cho sẵn.

3. Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ tiếng Anh của bài thi kiểm tra trình độ đầu vào: Thí sinh phải đạt tối thiểu 50 điểm/100 của bài thi kiểm tra trình độ đầu vào ngoại ngữ tiếng Anh.
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